
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 08-09, Lô L06, Khu Dân Cư Sao Mai Bắc, QL 91, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu 
Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam

23/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT

1602086101

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Xây dựng công trình điện 4221

3. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển

5224

4. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý và dọn dẹp các nơi bĩ ô nhiễm, xử lý sự cố ô 
nhiễm môi trường (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm 
bảo đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

3900

5. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép 

4662

7. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Phân loại đóng gói, vận chuyển rác thải đường thủy 
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

3811

8. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

9. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán các sản phẩm bôi trơn làm sạch động cơ, 
xăng dầu và các sản phẩm của chúng 

4661

11. Cho thuê xe có động cơ 7710

12. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương 
tiện cơ giới

5022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ 
THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH ĐTXD DVTM THUẬN PHÁT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907.118079
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

4669

14. Xây dựng công trình đường bộ 4212

15. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành khai thác vật liệu xây 
dựng 
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành khai thác cát 
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị hàng hải 
Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị ngành công-nông nghiệp-dầu 
khí 

4659

21. Xây dựng công trình thủy 4291

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

24. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính 
xây dựng, đồ ngũ kim 

4663

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ lai dắt tàu biển, vệ sinh tàu biển, cứu hộ tàu 
thuyền, cung ứng tàu biển, môi giới hàng hải, dịch vụ cảng và 
bến cảng 

5229

26. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
Chi tiết: Nạo vét, khai thong luồng lạch

4312(Chính)

27. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa bằng phương 
tiện cơ giới

5021

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐÀO THỊ 
DUNG

Xóm 9, Xã Vân Sơn, 
Huyện Triệu Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

3.000.000.000 30,000 173525509

2ĐẶNG THỊ 
PHƯỢNG 

Số 248 Nguyễn An 
Ninh , Phường 7, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

7.000.000.000 70,000 273122457

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       351587822
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang, 
Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HUY KHÁNH Nam

19/05/1953 Kinh Việt Nam

04/03/2008 Công An Tỉnh An Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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